
STT Số vào sổ Số hiệu Họ tên Ngày sinh Xếp loại
Ngày cấp 

CC

1 ĐH6QP22.03-01 C00430258 Vũ Anh Tuấn 21/12/1998 Giỏi
02/11/2022

2 ĐH7QP22.03-02 C00430259 Lê Thị Ngọc Chinh 29/07/1999 Khá
02/11/2022

3 ĐH7QP22.03-03 C00430260 Nguyễn Thị Hằng 05/01/1999 Khá
02/11/2022

4 ĐH7QP22.03-04 C00430261 Tống Khánh Linh 17/10/1999 Khá
02/11/2022

5 ĐH7QP22.03-05 C00430262 Nguyễn Thị Hương Ly 16/09/1999 Khá
02/11/2022

6 ĐH7QP22.03-06 C00430263 Vũ Thị Miến 22/04/1999 Khá
02/11/2022

7 ĐH7QP22.03-07 C00430264 Phạm Thị Mỹ 20/08/1999 Khá
02/11/2022

8 ĐH7QP22.03-08 C00430265 Vũ Bích Ngọc 23/06/1999
Trung bình 

khá 02/11/2022

9 ĐH7QP22.03-09 C00430266 Hà Thị Nhung 18/09/1999
Trung bình 

khá 02/11/2022

10 ĐH7QP22.03-10 C00430267 Phạm Phương Thảo 04/11/1999 Khá
02/11/2022

11 ĐH7QP22.03-11 C00430268 Bùi Thị Ánh Thoa 04/04/1999 Khá
02/11/2022

12 ĐH7QP22.03-12 C00430269 Lê Thị Thanh Thủy 28/07/1998 Khá
02/11/2022

13 ĐH7QP22.03-13 C00430270 Nguyễn Thị Phương Vi 05/11/1999 Khá
02/11/2022

14 ĐH7QP22.03-14 C00430358 Nguyễn Minh Chiến 19/09/1999 Khá
02/11/2022

15 ĐH7QP22.03-15 C00430272 Mai Đức Hiếu 13/01/1996 Giỏi
02/11/2022

16 ĐH8QP22.03-16 C00430273 Phạm Hải Nam 07/07/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

17 ĐH8QP22.03-17 C00430274
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
28/08/2000

Trung bình 

khá 02/11/2022

18 ĐH8QP22.03-18 C00430275 Lê Thị Thu Hải 25/04/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

19 ĐH8QP22.03-19 C00430276 Lương Ngọc Thảo Anh 07/03/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

20 ĐH8QP22.03-20 C00430277 Hoàng Minh Đức 30/07/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

21 ĐH8QP22.03-21 C00430278 Nguyễn Quỳnh Trang 20/05/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

22 ĐH8QP22.03-22 C00430279 Hoàng Long Tuệ 11/08/2000 Khá
02/11/2022

23 ĐH8QP22.03-23 C00430280 Trần Phương Thảo 25/06/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022
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24 ĐH8QP22.03-24 C00430281 Ngô Đăng Dương 06/04/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

25 ĐH8QP22.03-25 C00430282 Phạm Đức Huy 10/09/1998 Khá
02/11/2022

26 ĐH8QP22.03-26 C00430283 Đoàn Tuấn Minh 08/12/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

27 ĐH8QP22.03-27 C00430284 Phạm Việt Quang 06/06/2000 Giỏi
02/11/2022

28 ĐH8QP22.03-28 C00430285 Đoàn Văn Toàn 12/08/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

29 ĐH8QP22.03-29 C00430286 Mai Huy Hoàng 19/01/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

30 ĐH8QP22.03-30 C00430287 Nguyễn Ngọc Ánh 10/04/2000 Giỏi
02/11/2022

31 ĐH8QP22.03-31 C00430288 Chu Thế Đại 10/09/1998
Trung bình 

khá 02/11/2022

32 ĐH8QP22.03-32 C00430289 Hồ Trọng Tài 01/09/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

33 ĐH8QP22.03-33 C00430290 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/2000
Trung bình 

khá 02/11/2022

34 ĐH8QP22.03-34 C00430291 Đỗ Bùi Hoàng Long 08/02/2000 Giỏi
02/11/2022

35 ĐH8QP22.03-35 C00430292 Nguyễn Thu Hương 09/02/2000 Khá
02/11/2022

36 ĐH8QP22.03-36 C00430293 Nguyễn Văn Hiển 19/09/2000 Giỏi
02/11/2022
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